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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc  

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham  

khảo.  

Mọi  mục  đích khác mang tính  lệch lạc  hoặc sử  dụng  với  mục  đích  kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề lâm 

sinh,  tôi đã tiến hành biên soạn Giáo trình Khoa học gỗ. Nội dung chính là cung cấp 

những kiến thức, kỹ năng cơ bản về cấu tạo gỗ, nhận biết mặt gỗ. 

 Giáo trình gồm 6 chƣơng, cấu trúc thống nhất phù hợp với phƣơng pháp giảng 

dạy tích hợp: Bài mở đầu, Chƣơng 1. Cấu tạo gỗ, Chƣơng 2.  Tính chất vật lý của gỗ, 

Chƣơng 3. Tính chất hóa học của gỗ, Chƣơng 4. Tính chất cơ học của gỗ, Chƣơng 5. 

Khuyết tật của gỗ; Chƣơng VI: Tiêu chuẩn và phân loại lâm sản 

Để biên soạn Giáo trình này tôi đã tham khảo nhiều tài liệu, lấy ý kiến của nhiều 

chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, giáo viên có kinh 

nghiệm giảng dạy trong và ngoài trƣờng.  

Vì thời gian có hạn, tuy đã có nhiều cố gắng nhƣng không thể tránh khỏi thiếu 

sót, rất mong đƣợc bạn đọc góp ý để bài giảng hoàn thiện hơn.  

 

 Sơn La, tháng 08   năm 2023 

Giảng viên biên soạn : Ks. Tô Thị Hồng Gấm 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học/mô đun:  Khoa học gỗ 

Mã môn học/mô đun: MH 13 

1.Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

Bài giảng Khoa học gỗ là bài giảng trong chƣơng trình đào tạo hệ cao đẳng, nghề 

lâm sinh. Nội dung chủ yếu các kiến thức khoa học về cấu tạo gỗ, các tính chất của gỗ, 

nhận biết và phân loại gỗ 

2. Mục tiêu của môn học/mô đun:  

- Về kiến thức:  

+ Trình bày đƣợc cấu tạo của gỗ 

+ Trình bày đƣợc các tính chất hóa học, vật lý của gỗ 

+ Trình bày các loại khuyết tật của gỗ 

+ Trình bày đƣợc các căn cứ nhận biết, phân loại gỗ 

- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết đƣợc gỗ 

+ Phân biệt các loại khuyết tật của gỗ 

+ Phân loại đƣợc gỗ 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-  Có khả năng nhận biết đƣợc các loại gỗ  trong thực tế. 

-  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình 

thực hiện công việc. 

3. Nội dung của môn học/mô đun: 

TT Tên bài 
Phƣơng 

pháp dạy 

Thực hiện 

bài giảng 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

Chƣơng 1 Cấu tạo gỗ Lý thuyết 
Phòng học: 

Lý thuyết,  
10 9 0 1 

Chƣơng 2 

Tính chất 

hóa học của 

gỗ 

Lý thuyết 
Phòng học: 

Lý thuyết,  
5 5 0 0 

Chƣơng 3 
Tính chất 

vật lý của gỗ 
Lý thuyết 

Phòng học: 

Lý thuyết,  
5 5 0 0 

Chƣơng 4 
Tính chất cơ 

học của gỗ 
Lý thuyết 

Phòng học: 

Lý thuyết,  
5 5 0 0 

Chƣơng 5 
Khuyết tật 

của gỗ 
Lý thuyết 

Phòng học: 

Lý thuyết,  
5 4 0 1 

Chƣơng 6 

Tiêu chuẩn 

và phân loại 

lâm sản 

Lý thuyết 
Phòng học: 

Lý thuyết,  
15 14 0 1 

Tổng 45 42 0 3 
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BÀI MỞ ĐẦU 

A. MỤC TIÊU 

* Kiến thức:  

- Trình bày đƣợc vị trí và tầm quan trọng của gỗ trong nền kinh tế quốc dân 

- Trình bày đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của gỗ, biện pháp khắc phục 

* Kỹ năng: 

- Đánh giá đƣợc tình hình sử dụng gỗ hiện nay 

- Đƣa ra các biện pháp khắc phục những nhuwọc điểm của gỗ 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Nghiêm túc, tỷ mỷ trong khi thực hiện công việc 

B. NỘI DUNG 

1. Vị trí và tầm quan trọng của gỗ trong nền kinh tế quốc dân 

Gỗ chiếm vị trí quan trọng trong đời sống nhân dân, hiện nay lƣợng khai thác gỗ 

hàng năm ngày càng nhiều lại không thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật dẫn 

đến tình trạng diện tích, trữ lƣợng giảm sút nghiêm trọng. Nội dung bài giảng cung cấp 

những chính sách liên quan đến khai thác lâm sản, nhằm khai thác sử dụng vốn rừng 

một cách hợp lý, bảo vệ quản lý tài nguyên rừng có hiệu quả. 

Gỗ là nguyên, vật liệu đƣợc con ngƣời sử dụng lâu đời và rộng rãi nhất, là một 

trong những vật tƣ chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Trong các văn kiện chính thức từ 

trƣớc tới nay, Nhà nƣớc ta vẫn xếp gỗ đứng hàng thứ 3 sau điện và than. Gỗ đƣợc sử 

dụng rất rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kiến trúc, xây 

dựng, khai khoáng,...  

Ngoài ra gỗ còn đƣợc dùng làm văn phòng phẩm, nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể 

thao, đóng toa tầu, thùng xe, thuyền, phà, cầu cống, bàn ghế và dụng cụ học sinh, đồ 

dùng trong gia đình, công sở và chuyên dùng nhƣ bệnh viện, thƣ viện,... 

Mặt khác, gỗ có thể thay thế bông vải, tơ tằm, lông cừu. Với phƣơng pháp chế 

biến hóa học, từ 1 mét khối gỗ có thể phân ly thành 200kg thớ và chế tạo ra 160kg tơ 

nhân tạo, dệt vải có thể may đƣợc 300 bộ quần áo hoặc dệt thành 4000 đôi tất, tƣơng 

đƣơng với sản lƣợng bông của 1/2 héc ta trong 1 năm, hoặc bằng số tơ của 320.000 

con tơ tằm, hoặc bằng số lƣợng lông cắt của 25 đến 30 con cừu trong 1 năm. 

Gỗ có thể thay thế gang thép. Gỗ do nhiều tế bào hình ống tạo thành, sau khi sấy 

khô, nƣớc trong gỗ bốc hơi, nhƣờng chỗ cho không khí. Gỗ có khối lƣợng thể tích 

trung bình 0,5 đến 0,7g/cm3, nếu bóc hoặc lạng thành ván mỏng, tráng keo, xếp thành 

nhiều lớp ngang dọc rồi ép với áp suất và nhiệt độ cao sẽ biến gỗ thành loại vật liệu 

mới, khối lƣợng thể tích lên tới 1,35g/m3. Loại gỗ này rất ít thấm nƣớc, không co, dãn, 

cách nhiệt, cách điện tốt, chịu đƣợc ma sát, khả năng chịu lực rất cao, dùng để sản xuất 

thoi dệt, chế tạo bánh xe răng, trục vít, các loại đinh ốc, ... thay thế cho gang thép. 

Ngoài gỗ ra, tre trúc, song mây, cọ, dừa,... là nguồn lâm sản có giá trị kinh tế cao 

của rừng nhiệt đới nƣớc ta. Đây là những loài cây sinh trƣởng nhanh tạo nguồn 

nguyên, vật liệu phong phú cho công nghiệp giấy, tơ nhân tạo, đồ mộc, hàng mỹ nghệ, 

xây dựng,... 
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2. Ƣu điểm, nhƣợc điểm của gỗ, biện pháp khắc phục 

2.1. Ƣu điểm gỗ : 

- Nhẹ, khối lƣợng thể tích trung bình từ 0.5 -> 0.7g/cm
3
 nên rất thuận tiện cho 

việc vận chuyển nhất là vận chuyển thủy. 

- So với sắt thép, xi măng và một số vật liệu khác, gỗ là loại vật liệu có hệ số 

phẩm chất cao. 

"Hệ số phẩm chất là tỉ số giữa một chỉ tiêu về cƣờng độ và khối lƣợng thể tích hay 

khối lƣợng riêng của bản thân nó. 

- Cách nhiệt, cách điện, ngân âm tốt, nhiệt dãn nở bé. 

- Mềm, nên có thể dùng các máy móc, công cụ để cƣa xẻ bào khoan, tách chẻ với 

vận tốc cao. 

- Dễ nối ghép bằng đinh, mộng, keo dán. 

- Gỗ có vân thớ đẹp, dễ nhuộm màu, dễ trang sức bề mặt. 

- Dễ phân ly bằng hóa chất dùng sản xuất giấy và tơ nhân tạo. 

- Gỗ là nguyên liệu thiên nhiên, chỉ cần trồng, chăm sóc và dùng máy móc đơn 

giản để khai thác và chế biến là có đƣợc. 

2.2. Nhƣợc điểm gỗ : 

- Sinh trƣởng chậm, đƣờng kính có hạn có nhiều khuyết tật tự nhiên. 

- Dễ mục, dễ biến màu, dễ cháy. 

- So với kim loại thì đây là loại vật liệu mềm, mô đun đàn hồi thấp. 

- Trong quá trình phơi sấy thƣờng dễ nứt nẻ, cong vênh, biến hình. 

- Tính chất bị biến động tùy theo điều kiện sinh trƣởng. Ngay trong cùng một cây 

cũng có sự thay đổi về tính chất. 

- Do cấu tạo không đều theo các chiều nên cƣờng độ và sức co dãn theo dọc thớ, 

xuyên tâm và tiếp tuyến khác nhau. 

- Hút ẩm và thoát hơi nƣớc mạnh nên dễ bị cong vênh, biến hình, nứt nẻ, cƣờng 

độ và tính chất khác thay đổi. 

2.3. Biện pháp khắc phục các nhƣợc điểm : 

Tuy có nhiều nhƣợc điểm nhƣng với trình độ khoa học hiện nay có thể cải biến 

hay giảm bớt những nhƣợc điểm của gỗ bằng các biện pháp sau đây : 

- Bằng biện pháp kỹ thuật lâm sinh có thể giảm bớt khuyết tật tự nhiên, tạo thân 

cây thẳng đẹp, tăng tốc độ sinh trƣởng. 

- Với kỹ thuật công nghệ dán ép, sản xuất ván nhân tạo, có thể khắc phục đƣợc 

các nhƣợc điểm nhƣ co dãn, cƣờng độ không đều theo các chiều. 

- Sấy gỗ bằng phƣơng pháp hiện đại làm cho gỗ khô nhanh, giảm bớt cong vênh, 

nứt nẻ. 

- Bảo quản bằng kỹ thuật và hóa chất có thể phòng trừ sâu bệnh phá hoại, kéo dài 

thời gian sử dụng từ 30 -> 40 năm, nghĩa là tăng từ 10 -> 20 lần. Tiết kiệm nguyên vật 

liệu, vốn đầu tƣ cho công trình do thời gian sử dụng đƣợc kéo dài. Chuyển hƣớng có 

lợi cho việc kinh doanh rừng : chọn những loài cây sinh trƣởng nhanh thay thế những 

loài cây sinh trƣởng chậm. Trực tiếp giữ đƣợc vốn rừng. 

- Tẩm thuốc phòng chống cháy để làm cho gỗ khó cháy hoặc cháy chậm 
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3. Tình hình sử dụng gỗ hiện nay 

Sơ bộ thống kế hiện nay trên thế giới có khoảng 100 ngành dùng gỗ làm nguyên, 

vật liệu với trên 22.000 công việc khác nhau và sản xuất ra hơn 10.000 loại sản phẩm. 

Một trong số các sản phẩm đó là sàn gỗ. Với công nghệ khai thác và chế biến hiện đại 

thì gỗ đƣợc chế biến thành các sản phẩm phục vụ cho việc trang trí nhà cửa nhƣ sàn gỗ 

tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ ghép thanh... 

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH 

1. Câu hỏi đánh giá kiến thức 

Câu hỏi tụ luận: 

Câu 1:. Vị trí và tầm quan trọng của gỗ trong nền kinh tế quốc dân? 

Câu 2. Ƣu điểm, nhƣợc điểm của gỗ, biện pháp khắc phục? 

2. Bài tập rèn luyện kỹ năng 

Câu 1: Đánh giá  tình hình sử dụng gỗ hiện nay? 

D. GHI NHỚ 

-  Vị trí và tầm quan trọng của gỗ trong nền kinh tế quốc dân 

- Ƣu điểm, nhƣợc điểm của gỗ, biện pháp khắc phục 

-  Tình hình sử dụng gỗ hiện nay 
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